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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
- Tìm được động từ trong các câu tục ngữ và quan sát các sự vật xung quanh.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ; Đặt được câu có chứa động từ phù hợp.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu động từ, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- Trước khi vào tiết học cô trò mình cùng khởi động với nhau qua hát bài: “Một con vịt”.  Các em sẽ hát và tìm cho cô các từ chỉ hoạt động có trong bài hát này nhé.
- Gọi HS nhận xét.  
- Gv nhận xét và chốt: Cô thấy các em đã rất nhanh tìm được các từ chỉ hoạt động có trong bài, cô khen cả lớp mình. Để thưởng cho chúng mình, cô sẽ tổ chức cho chúng em chơi 1 trò chơi. Trò chơi của cô có tên là: Ô cửa bí mật.
- Trò chơi của cô như sau: có 4 ô cửa, mỗi ô cửa sẽ chứa nhiều điều bí mật. Để biết điều bí mật đó là gì, các bạn sẽ lựa chọn 1 ô cửa và thực hiện theo yêu cầu, bạn nào thực hiện tốt sẽ được nhận 1 phần quà ở cuối tiết học. Bây giờ các em đã sẵn sàng mở các ô cửa chưa?
- Cô mời 1 bạn lựa chọn ô cửa đầu tiên
- Ô cửa số 2 được mở ra, em cảm nhận được gì?
- Với hình ảnh này, em liên tưởng đến từ chỉ hoạt động nào?
( Bấm chuột)
- Rất tốt, cả lớp khen bạn. Chúng mình cùng đến với ô cửa tiếp theo.
- 1 bạn khác mở ô cửa cho cô.
- Với hình ảnh này em liên tưởng đến ngay từ chỉ hoạt động nào?
- Gọi HS nhận xét
- Chúng mình đã mở được 2 ô cửa bí mật rồi, ai xung phong mở cho cô ô cửa tiếp theo?
- Bức tranh này có từ chỉ hoạt động không và đó là từ nào?
- Rất tốt, cả lớp khen bạn nào.
- Chỉ còn 1 ô cửa cuối cùng là các em sẽ biết điều bí mật rồi, chúng mình cùng đếm đến 3 để mở ô cửa ra nhé, 1..2...3 mở ra
- Em thấy những con vật gì trong bức tranh này.
- Vậy những con vật đó đang có những hoạt động gì?
- Đúng rồi đấy các em ạ, vậy cô có 3 từ chỉ hoạt động là bơi và bay, chạy.
- Qua việc khám phá 4 ô của các em đã tìm được các từ chỉ hoạt động của người và của vật trong bức tranh rồi đấy. Cô mời 1 bạn đọc lại cho cô các từ chỉ hoạt động.
- Rất tốt cô cảm ơn em, các từ chỉ hoạt động chúng mình vừa tìm được chính là động từ. Vậy động từ là gì, cô trò mình cùng tìm hiểu qua tiết học ngày hôm nay: LTVC: Động từ (ghi bảng) nêu yêu cầu
	- xòe, kêu, gặp, lên, vẫy

















- Em chọn ô cửa số 2 ạ.
- Em thấy các chú chim đang đậu trên cành và hót ạ.
- Từ chỉ hoạt động: đậu, hót





- Ô cửa số 3
- Đi, cười, vẫy, nói


- Ô cửa số 1

- Rơi, rụng





- Em thấy có con cá, chuồn chuồn, ếch

- Cá đang bơi, chuồn chuồn đang bay, bạn nhỏ chạy



- Chạy, bay, bơi, hót, đậu, đi, cười, vẫy, nói

	2. Khám phá.

	* Tìm hiểu về động từ.
Bài 1: Tìm từ chỉ hoạt động thích hợp với người và vật trong tranh. 
- Kết thúc trò chơi ô của bí mật là các em đã hòa thành tốt bài tập 1 rồi đấy. Ai xung phong đọc cho cô các từ chỉ hoạt động của người?
- Rất tốt, cả lớp khen bạn cho cô.
- Vậy còn các từ chỉ hoạt động của vật thì sao? Cô mời bạn..
- Vậy theo các em, động từ là gì?

- Cô mời ý kiến khác

- Rất tốt, cả lớp khen 2 bạn cho cô.
- Các em ạ, động từ chính là từ chỉ hoạt động của sự vật. (Bắn MH, chỉ)
- Mời 1-2 HS nhắc lại.
- Ngoài các từ trong bài 1, ai tìm thêm cho cô các từ chỉ hoạt động khác?
- Vì sao em chọn các từ đó là động từ
- GV NX
- Các em ạ, Động từ không chỉ là những từ sử dụng để miêu tả những hoạt động bên ngoài, nhìn thấy được, biểu hiện được. ĐT còn dùng để diễn tả những cảm xúc bên trong. Vậy các từ đó chỉ gì, chúng ta cùng tìm hiểu sang bài tập 2
Bài 2. Các từ in đậm trong đoạn thơ dưới đây có điểm gì chung?
[image: ]

- Yêu cầu HS đọc thầm bài 2.
- Các em cùng quan sát lên màn hình, cô có video sau. (chiếu video)
- Bài yêu cầu gì?

- Khi vừa sinh ra, chú gà con có tâm trạng như thế nào?
- Gọi HS nhận xét.
- Ai nêu cho cô các từ chỉ tâm trạng của chú gà
- Rất chính xác, cô cảm ơn em.
- Cả lớp nghe cô giao việc, các em hãy làm bài cá nhân xác định các từ in đậm trong đoạn thơ trên có điểm gì chung sau đó thảo luận nhóm 4, chia sẻ bài với bạn mình. Thời gian 3’ bắt đầu.
- Mời đại diện nhóm trình bày.


- Gà con ơi, các bạn học sinh đã trả lời đúng chưa.


- Cảm ơn bạn gà con rất nhiều. 

- Qua phần chia sẻ của gà con bạn nào cho cô biết động từ còn là từ chỉ gì nữa?
- Đúng rồi đấy các em ạ, ngoài động từ chỉ hoạt động ra thì động từ còn là từ chỉ trạng thái của sự vật (chiếu MH)
- Cô mời 1 bạn nhắc lại.
- Ai tìm nhanh cho cô các động từ chỉ trạng thái khác nào
- Qua 2 bài tập, ai so sánh cho cô các từ ở bài 1 và bài 2 có điểm gì giống và khác nhau?


- Đúng rồi đấy các em ạ, các từ chỉ hoạt động, từ chỉ trạng thái đều là động từ. Hay nói cách khác động từ chính ra từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Đó cũng chính là nội dung phần ghi nhớ, cô mời 1 bạn đọc to cả lớp đọc thầm ( ghi bảng: *Ghi nhớ- Màu đỏ, chiếu MH)
- Để giúp các em hiểu rõ hơn, cô cùng các em sẽ chơi trò chơi 1’. Trong thời gian 1’ các em hãy tìm nhanh cho cô các động từ, bạn nào tìm nhanh và chính xác sẽ giành chiến thắng, các em đã nắm rõ luật chơi chưa. Chúng mình bắt đầu chơi nhé.
- Cô thấy các em đã rất nhanh tìm được nhiều động từ rồi đấy, cô khen cả lớp mình. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài 3.
	


- Các từ chỉ hoạt động của người là: chạy, đi, cười, nói, vẫy.


- Các từ chỉ hoạt động của người là: bay, bơi, hót, đậu
- Động từ là từ chỉ hoạt động, hành động của người và của vật
- Động từ là từ chỉ hành động, cử chỉ của người và của vật.




- 3-4 HS tìm

- Vì nó chỉ hoạt động của người và của vật ạ




















- Các từ in đậm dưới đây có điểm gì chung
- Chú gà vui sướng, thích thú nhưng cũng sợ sệt, lo lắng.

- Các từ chỉ tâm trang chú gà: yêu, lo, sợ







- HS nêu các từ in đậm trong đoạn thơ, phát hiện đó đều là những từ thể hiện cảm xúc của chú gà con: yêu, lo, sợ.
- Ôi, các bạn giỏi quá, các từ yêu, lo, sợ chính là cảm xúc, trạng thái của tớ khi vừa được sinh ra đấy, các từ này còn được gọi là động từ đấy các bạn ạ. Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành rồi, tớ phải về với mẹ đây, chúc các luôn chăm ngoan, học giỏi nhé.
- Động từ còn là từ chỉ tâm trạng, thái độ, tình cảm, cảm xúc ạ.



- 1 - 2 nhắc lại.
- 

- Giống nhau: các từ trên đều là động từ
- Khác nhau: Bài 1: động từ là từ chỉ hoạt động, cử động bên ngoài. Bài 2 động từ là từ chỉ trạng thái, cảm xúc bên trong.







- 

	3. Luyện tập.

	Bài 3. Tìm động từ trong các câu tục ngữ.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm.
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- Cả lớp nghe cô giao việc, các em hãy làm việc cá nhân hoàn thành PBT sau đó thảo luận nhóm 4 chia sẻ bài với bạn, thời gian 3’ bắt đầu.
- (Thu PBT, soi) Mời đại diện 1 nhóm lên chia sẻ











- Cô thấy các em chia sẻ bài với bạn rất tốt, cô khen cả lớp mình.
- Trong các câu tục ngữ trên, em thích câu tục ngữ nào nhất. Vì sao?
- Cô cảm ơn ý kiến của các em. Vậy ai cho cô biết động từ là từ chỉ gì?
- Qua 3 bài tập các em đã biết xác định động từ, vậy cách đặt câu với động từ như thế nào cô trò mình cùng chuyển sang bài 4.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.











- Đây là bài làm của tớ, tớ mời các bạn nhận xét.  Có bạn nào có câu hỏi dành cho tớ k?
+ HS 1: Tớ muốn hỏi bạn trong câu tục ngữ ở phần a, tại sao bạn lại chọn từ đến là động từ (Vì đến là từ chỉ hoạt động)
+ HS 2: Trog câu thương người như thế thương thân, từ thương là động từ chỉ gì (chỉ trạng thái)
- Ngoài các câu tục ngữ trên, các bạn hãy tìm thêm cho tớ các câu tục ngữ khác có động từ và xác định đó là động từ chỉ hoạt động hay trạng thái.


- 1-2 HS trả lời.

- HS nêu.

	Bài tập 4: Dựa vào tranh của BT1, đặt câu có chứa 1 – 2 động từ. 
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- (HS làm PBT, soi)







- Cô thấy bạn ... đặt câu rất hay nhưng em còn nhẫm lẫn một chút. Em lưu ý nhé từ đẹp không phải từ chỉ hoạt động, cử động bên ngoài hay từ chỉ trạng thái, cảm xúc, tình cảm bên trong nên nó không phải là động từ. Cô mời ... sửa lại câu cho cô.
- GV nhận xét.
- Cô thấy các em chia sẻ bài với nhau rất tốt, cô khen cả lớp mình. Để thực hiện được bài 4, em cần làm như thế nào?
- Để làm tốt bài 4, các em cần thực hiện qua 2 bước.
+ B1: Tìm động từ phù hợp với nội dung tranh.
+ B2: Đặt câu.
- Các em hãy ghi nhớ kiến thức này để vận dụng làm tốt các bài tập khác nhé.
- Qua 4 bài tập, cô thấy các em đã làm bài rất tốt rồi, để thưởng cho chúng mình cô sẽ tổ chức cho các em chơi 1 trò chơi. Trò chơi của cô có tên là: Đuổi hình bắt chữ. Cô có 1 số hình ảnh minh họa, các em hãy quan sát và viết thật nhanh ra bảng con các động từ đấy nhé. Cả lớp đã hiểu luật chơi chưa. Chúng mình cùng đến với hình ảnh đầu tiên. (3-4 hình ảnh).
- Qua phần trò chơi cô thấy các em đã nắm chắc kiến thức về động từ rồi đấy, cô khen cả lớp mình.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- Đây là bài làm của tớ, tớ mời các bạn nhận xét.
+ HS 1: Động từ trong câu của bạn là gì?
+ HS 2: Động từ đó là từ chỉ gì?
- Tớ mời 1 bạn đọc câu của mình và xác định động từ có trong câu đó.
+ HS 3: Đặt câu: Chú chuồn chuồn rất đẹp. Xác định sai động từ đẹp


	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”.
+ GV chiếu lần lượt các hình ảnh lên MH, yêu cầu HS quan sát và viết các động từ ra bảng con trong thời gian 10s.
+ Bạn nào tìm được nhanh sẽ thắng cuộc.
- Qua phần trò chơi cô thấy các em đã nắm chắc kiến thức về động từ rồi đấy, cô khen cả lớp mình.
- Qua bài ngày hôm nay, em học được gì?
- Ai cho cô biết động từ là gì?
- Dặn dò bài về nhà: Về nhà các em hãy tìm thêm các động từ, các câu thành ngữ, tục ngữ có chứa động từ.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





  



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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